DANH MỤC BIỂU BẢNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  36 /2006/QĐ-BNN ngày 15  tháng 5   năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Tên biểu bảng
	Ký hiệu biểu bảng

	1
	Thuyết minh tổng thể đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	B1-TMTTĐT-BNN

	2
	Thuyết minh hàng năm đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	B2-TMHNĐT-BNN

	3
	Dự toán tổng thể kinh phí đề tài 
	B3-DTTTKPĐT-BNN

	4
	Dự toán hàng năm kinh phí đề tài 
	B4-DTHNKPĐT-BNN

	5
	Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm
	B5-TMDA-BNN

	6
	Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án
	B6-LLTC-BNN

	7
	Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện đề tài, dự án SXTN
	B7-LLCN-BNN

	8
	Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN
	B8-ĐONTC-BNN

	9
	Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN
	B9-PHNC-BNN

	10
	Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì đề tài
	B10-PTCĐT-BNN

	11
	Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì dự án SXTN
	B11-PTCDA-BNN

	12
	Biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN
	B12-BBHĐTC-BNN

	13
	Biên bản kiểm phiếu hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN
	B13a-BBKPĐGTC-BNN
B13b-BBKPĐGTC-BNN

	14
	Phiếu đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ
	B14-PĐGKQĐT-BNN

	15
	Phiếu đánh giá kết quả đề tài dự án SXTN
	B15-PĐGKQDA-BNN

	16
	Biên bản đánh giá kết quả đề tài KHCN
	B16-BBHĐĐGKQ(ĐT)-BNN

	17
	Kiểm phiếu chấm điểm đánh giá kết quả đề tài KHCN
	B17-KPĐGKQ-BNN

	18
	Hợp đồng nghiên cứu
	B18-HĐNCKH-BNN

	19
	Báo cáo định kỳ
	B19-BCĐK-BNN

	20
	Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu
	B20-BCTK-BNN


